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1 M-1 Nguyễn Văn Thiện 30/01/2003 Nam SXCT 91207666 Nam Định Không khám sức khỏe

2 M-2 Vương Tiến Quốc 15/10/2002 Nam SXCT 91207665 Nam Định Không khám sức khỏe

3 M-3 Đậu Thị Tâm 30/07/1999 Nữ SXCT 50113752 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Thạch Thùy 10/10/1987 Nam SXCT 90400280 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/10/1997 Nữ SXCT 50702100 Nam Định Khám sức khỏe

6 M-6 Lê Thế Hoàn 14/06/2001 Nam SXCT 50100470 Hà Nội Không khám sức khỏe

7 M-7 Lăng Tuấn Anh 27/09/2000 Nam SXCT 91203555 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

8 M-8 Phan Văn Hùng 18/10/2000 Nam SXCT 91214305 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Đoàn Văn Thủy 28/02/1992 Nam SXCT 91207503 Nam Định Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Mai Linh 24/04/1998 Nữ SXCT 10019240 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Cao Xuân Thuyết 16/10/2003 Nam SXCT 91215950 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Hoàng Trọng Tuấn 27/05/2001 Nam SXCT 91210937 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Trần Sỹ Phú 20/01/2002 Nam SXCT 91202657 Hà Nam Không khám sức khỏe

14 M-14 Trần Văn Thành 04/06/2002 Nam SXCT 91207684 Nam Định Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Tuấn 16/04/1983 Nam SXCT 50100752 Hà Nội Không khám sức khỏe

16 M-16 Tôn Đức Minh 25/04/2000 Nam SXCT 91220586 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 M-17 Bùi Minh Hợp 19/10/1997 Nam SXCT 91202604 Hà Nam Không khám sức khỏe

18 M-18 Trần Anh Quân 29/11/2002 Nam SXCT 91204393 Phú Thọ Không khám sức khỏe

19 M-19 Trần Văn Lâm 30/10/1981 Nam SXCT 50112747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Hứa Khắc Đức 03/01/1997 Nam SXCT 91211892 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Lê Đình Bình 15/09/2000 Nam SXCT 91210815 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Mai Quang Hưng 13/08/1985 Nam SXCT 50110194 Nam Định Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Tiến Vinh 26/04/1985 Nam SXCT 50108759 Hải Dương Không khám sức khỏe

24 M-24 Trần Phương Nam 01/08/2000 Nam SXCT 91202614 Hà Nam Không khám sức khỏe

25 M-25 Đàm Văn Trọng 09/12/1987 Nam SXCT 91203208 Cao Bằng Không khám sức khỏe

26 M-26 Đinh Văn Thịnh 04/09/1984 Nam SXCT 50107062 Hòa Bình Không khám sức khỏe

27 M-27 Ngô Văn Tiến 21/05/1983 Nam SXCT 10003128 Hải Dương Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Hữu Trung 03/06/1983 Nam SXCT 10021312 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Hà Ngọc Phương 10/07/1988 Nam SXCT 91230317 TPHCM Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Văn Được 15/06/1997 Nam SXCT 91215442 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Lâm Thị Duyên 24/11/1989 Nữ SXCT 10005980 Nam Định Không khám sức khỏe

32 M-32 Nông Thị Hường 20/03/1991 Nữ SXCT 10008812 Lào Cai Không khám sức khỏe

33 M-33 Đinh Văn Độ 27/04/1995 Nam SXCT 91207522 Nam Định Không khám sức khỏe

34 M-34 Lê Viết Thắng 06/09/2002 Nam SXCT 91215628 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Quang Huy 07/12/2001 Nam SXCT 91204379 Phú Thọ Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Văn Huy 28/09/2000 Nam SXCT 91214153 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Trí 23/11/1999 Nam SXCT 91220274 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

38 M-38 Bùi Thế Anh 25/02/2002 Nam SXCT 91207575 Nam Định Không khám sức khỏe

39 M-39 Sùng A Di 13/02/1993 Nam SXCT 91207109 Điện Biên Không khám sức khỏe

40 M-40 Đỗ Tiến Hòa 02/05/1988 Nam SXCT 91211879 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Võ Văn Ngọc 10/10/1989 Nam SXCT 91215154 Nghệ An Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Trọng Nhâm 03/06/1992 Nam SXCT 91230001 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

43 M-43 Lê Văn Thái 07/01/2002 Nam SXCT 91211735 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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44 M-44 Nguyễn Văn Quyết 20/11/2001 Nam SXCT 91211475 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Trần Ngọc Huy 16/08/1991 Nam SXCT 91211816 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Cao Đăng Quyết 10/03/1999 Nam SXCT 91215503 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Tiêu Văn Hoàn 30/10/1997 Nam SXCT 91207511 Nam Định Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Văn Duy 11/07/2002 Nam SXCT 91204370 Phú Thọ Không khám sức khỏe

49 M-49 Nhữ Văn Vinh 23/09/2001 Nam SXCT 91202643 Hà Nam Không khám sức khỏe

50 M-50 Chu Văn Đức 15/08/2002 Nam SXCT 91214006 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Đinh Xuân Chung 07/05/2002 Nam SXCT 91218083 Nghệ An Không khám sức khỏe

52 M-52 Lê Quang Đức 31/03/2002 Nam SXCT 91211225 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-53 Đậu Tuấn Hậu 14/04/1998 Nam SXCT 91215635 Nghệ An Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Quốc Nhật 13/09/1998 Nam SXCT 91231103 Bà Rịa - Vũng Tàu Không khám sức khỏe

55 M-55 Lã Huy Hoàn 24/12/2002 Nam SXCT 91207700 Nam Định Không khám sức khỏe

56 M-56 Vương Đắc Mạnh 08/10/2003 Nam SXCT 91200210 Hà Nội Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Duy Hòa 24/08/2000 Nam SXCT 50112273 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Phan Văn Cường 10/10/2000 Nam SXCT 91227726 Đăk Nông Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Dự 07/09/1984 Nam SXCT 91209109 Ninh Bình Không khám sức khỏe

60 M-60 Hồ Văn Tiến 26/01/1995 Nam SXCT 91215614 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Đức 27/03/1995 Nam SXCT 91210974 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Văn Sơn 20/02/1995 Nam SXCT 91210957 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Văn Huấn 09/03/1998 Nam SXCT 50113897 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Văn Duy 25/06/2000 Nam SXCT 50740716 Đắk Lắk Khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Huy Tiện 23/05/1988 Nam SXCT 91200200 Hà Nội Không khám sức khỏe

66 M-66 Trịnh Văn Đức 29/09/1988 Nam SXCT 91202634 Hà Nam Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Đức Lượng 06/03/1988 Nam SXCT 91210368 Thanh Hóa Khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Đức Phương 30/08/2001 Nam SXCT 91211185 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Bùi Ngọc Thắng 26/04/2000 Nam SXCT 91215433 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Tư Hiếu 10/03/2000 Nam SXCT 91224001 Quảng Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Đàm Thanh Tùng 06/08/1991 Nam SXCT 91203207 Cao Bằng Không khám sức khỏe

72 M-72 Phạm Quang Trung 03/08/1999 Nam SXCT 91208314 Thái Bình Không khám sức khỏe

73 M-73 Bùi Thị Kim Hoanh 04/04/1991 Nữ SXCT 10036250 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

74 M-74 Trịnh Đình Thành 02/03/1996 Nam SXCT 91218056 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Võ Đại Thành 01/01/1993 Nam SXCT 50121113 TT Huế Khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Trọng Đức 02/02/1996 Nam SXCT 91208315 Thái Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Văn Tuấn 08/11/1999 Nam SXCT 91210832 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Lưu Văn Hòa 14/12/1989 Nam SXCT 91210880 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Viết Hiếu 17/08/2003 Nam SXCT 91211757 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Trần Văn Kiên 13/10/1998 Nam SXCT 91204746 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

81 M-81 Trần Đăng Quang 25/02/1989 Nam SXCT 91211598 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Hà Thị Duyên 02/06/1998 Nữ SXCT 10021424 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-83 Trần Minh Vượng 10/08/1986 Nam SXCT 91200383 Hà Nội Không khám sức khỏe

84 M-84 Phan Thành Nam 18/03/2001 Nam SXCT 91215941 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Hữu Tiến 30/04/2002 Nam SXCT 91210804 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Nghiêm Văn Thanh 01/10/1991 Nam SXCT 91206454 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Văn Hà 30/11/1986 Nam SXCT 91201313 Hải Dương Khám sức khỏe

88 M-88 Hồ Xuân Bằng 29/08/1988 Nam SXCT 91215881 Nghệ An Không khám sức khỏe

89 M-89 Hoàng Tiến Đạt 13/10/2000 Nam SXCT 91208920 Ninh Bình Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Thiên Sao 07/12/1988 Nam SXCT 91215493 Nghệ An Không khám sức khỏe



91 M-91 Lê Văn Tuân 22/09/1990 Nam SXCT 91210654 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Bá Cường 31/05/1990 Nam SXCT 91215316 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Văn Nam 09/07/1988 Nam SXCT 91215227 Nghệ An Không khám sức khỏe

94 M-94 Tạ Văn Trường 27/01/1983 Nam SXCT 91202645 Hà Nam Không khám sức khỏe

95 M-95 Tô Văn Giáp 13/10/1986 Nam SXCT 91207654 Nam Định Không khám sức khỏe

96 M-96 Phùng Minh Phương 19/10/2001 Nam SXCT 91203512 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

97 M-97 Bùi Văn Khanh 06/06/2001 Nam SXCT 91215975 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Lê Quang Thịnh 25/05/2000 Nam SXCT 91211199 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Quốc Quyền 02/02/1995 Nam SXCT 91230914 Đồng Nai Khám sức khỏe

100 M-100 Đặng Cẩm Hiền 17/05/2001 Nữ SXCT 50110003 Nam Định Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Thanh Viên 06/05/1996 Nam SXCT 50121808 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

102 M-102 Đỗ Xuân Dương 10/02/1990 Nam SXCT 91211878 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Vũ Quang Huy 26/12/1998 Nam SXCT 91214702 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Đình Chương 20/02/1997 Nam SXCT 91226912 Kon Tum Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Văn Thảo 15/07/1995 Nam SXCT 91215629 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Vũ Mạnh Cường 27/09/2003 Nam SXCT 91201402 Hải Dương Không khám sức khỏe

107 M-107 Hoàng Đức Hùng 02/02/2001 Nam SXCT 91215621 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Thị Linh 30/04/1999 Nữ SXCT 10005075 Hà Nam Không khám sức khỏe

109 M-109 Vũ Thế Anh 07/04/2000 Nam SXCT 50112078 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Danh Dương 17/03/2001 Nam SXCT 91200213 Hà Nội Không khám sức khỏe

111 M-111 Trịnh Văn Thi 15/04/1993 Nam SXCT 90900603 Lao động CBT Khám sức khỏe

112 M-112 Trần Công Tiến 25/07/1990 Nam SXCT 91204951 Bắc Giang Không khám sức khỏe

113 M-113 Mai Văn Viên 25/09/1985 Nam SXCT 91207501 Nam Định Không khám sức khỏe

114 M-114 Nguyễn Công Nam 27/02/1999 Nam SXCT 91207586 Nam Định Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Ngọc Đông 11/11/2000 Nam SXCT 91202621 Hà Nam Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Thế Sơn 12/09/1999 Nam SXCT 91200329 Hà Nội Không khám sức khỏe

117 M-117
Nguyễn Ngọc Đức 

Huỳnh
17/06/2000 Nam SXCT 91200057 Hà Nội Khám sức khỏe

118 M-118 Phạm Minh Tuyên 25/09/1993 Nam SXCT 91207519 Nam Định Không khám sức khỏe

119 M-119 Chu Văn Thắng 23/05/1994 Nam SXCT 91211777 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Cao Văn Thuận 01/06/1998 Nam SXCT 91207701 Nam Định Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Quốc Nam 10/03/1997 Nam SXCT 91220123 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

122 M-122 Nguyễn Vũ Lượng 27/09/1994 Nam SXCT 91202648 Hà Nam Không khám sức khỏe

123 M-123 Vũ Tiến Dũng 28/04/1997 Nam SXCT 91207564 Nam Định Không khám sức khỏe

124 M-124 Lý Quốc Bảo 17/01/1997 Nam SXCT 91203533 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

125 M-125 Thái Hoàng Hào 13/07/1993 Nam SXCT 91226614 Bình Định Không khám sức khỏe

126 M-126 Trần Trung Ngọc 25/04/2001 Nam SXCT 91204221 Phú Thọ Không khám sức khỏe

127 M-127 Trần Quốc Đức 16/06/1993 Nam SXCT 91215533 Nghệ An Không khám sức khỏe

128 M-128
Nguyễn Thị Phương 

Chiều
13/03/2001 Nữ SXCT 50104038 Phú Thọ Không khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Hữu Hoàng 18/09/2003 Nam SXCT 91220599 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

130 M-130 Nguyễn Minh Hiếu 11/10/2003 Nam SXCT 91204389 Phú Thọ Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Minh Tài 12/10/2003 Nam SXCT 91215260 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-132 Lê Ngọc Hoàng 11/07/1987 Nam SXCT 50126648 Đồng Nai Không khám sức khỏe

133 M-133
Nguyễn Hoài Phương 

Nam
20/02/2000 Nam SXCT 91226603 Bình Định Không khám sức khỏe

134 M-134
Trần Ngọc

 Anh Tuấn
30/04/2000 Nam SXCT 91227731 Đăk Nông Không khám sức khỏe

135 M-135 Lê Công Sơn 06/06/1999 Nam SXCT 50724757 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



136 M-136 Đặng Đình Công 09/12/2002 Nam SXCT 91211865 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-137 Hoàng Minh Quân 12/04/2002 Nam SXCT 91215848 Nghệ An Không khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Đức Khang 16/06/1991 Nam SXCT 91205088 Bắc Giang Không khám sức khỏe

139 M-139 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/06/1998 Nữ SXCT 10017771 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-140 Hoàng Trung Nguyên 10/12/1992 Nam SXCT 91203508 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

141 M-141 Nguyễn Hồng Kiên 15/04/1995 Nam SXCT 91201396 Hải Dương Không khám sức khỏe

142 M-142 Nguyễn Văn Dương 08/12/1994 Nam SXCT 91215171 Nghệ An Không khám sức khỏe

143 M-143 Chu Văn Mạnh 05/11/2002 Nam SXCT 91201386 Hải Dương Không khám sức khỏe

144 M-144 Nguyễn Ngọc Hưng 01/09/1996 Nam SXCT 91230006 Khánh Hòa Không khám sức khỏe

145 M-145 Nguyễn Văn Tuấn 20/07/2000 Nam SXCT 91211585 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-146 Nguyễn Duy Trung 02/04/1996 Nam SXCT 91210899 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-147 Nguyễn Đức Cường 20/12/1994 Nam SXCT 91210792 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

148 M-148 Phạm Văn Nhật 08/03/2001 Nam SXCT 50120214 Quảng Trị Khám sức khỏe

149 M-149 Nguyễn Doãn Anh Quân 22/11/2000 Nam SXCT 91200083 Hà Nội Không khám sức khỏe

150 M-150 Lưu Văn Hiển 28/08/1991 Nam SXCT 90900689 Lao động CBT Khám sức khỏe

151 M-151 Lê Anh Quân 06/05/2002 Nam SXCT 91230315 TPHCM Không khám sức khỏe

152 M-152 Nguyễn Đăng Lâm 10/10/1997 Nam SXCT 91215093 Nghệ An Không khám sức khỏe

153 M-153 Nguyễn Văn Thắng 04/08/1998 Nam SXCT 91218114 Nghệ An Không khám sức khỏe

154 M-154 Nguyễn Văn Điều 05/09/1994 Nam SXCT 91207691 Nam Định Không khám sức khỏe

155 M-155 Mai Thanh Giang 09/02/1991 Nam SXCT 91210924 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

156 M-156 Tô Văn Tình 20/01/1996 Nam SXCT 91211194 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-157 Vũ Văn Quyết 01/08/1991 Nam SXCT 91207688 Nam Định Không khám sức khỏe

158 M-158 Dương Văn Linh 10/08/1997 Nam SXCT 91203549 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

159 M-159 Nguyễn Thế Tưởng 17/09/1985 Nam SXCT 91211938 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

160 M-160 Phạm Mạnh Cường 28/05/1987 Nam SXCT 91207705 Nam Định Không khám sức khỏe

161 M-161 Đinh Thế Bắc 19/03/1994 Nam SXCT 91208983 Ninh Bình Khám sức khỏe

162 M-162 Lê Văn Lương 02/09/1994 Nam SXCT 91210890 Thanh Hóa Khám sức khỏe

163 M-163 Trịnh Huy Khanh 08/05/1990 Nam SXCT 91211589 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-164 Bùi Văn Nam 21/08/1991 Nam SXCT 91210885 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

165 M-165 Lê Văn Thiên 01/01/2003 Nam SXCT 91211775 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-166 Lưu Đức Dũng 21/12/1997 Nam SXCT 50740769 Đắk Lắk Khám sức khỏe

167 M-167 Nguyễn Mạnh Đức 21/02/1984 Nam SXCT 50104254 Phú Thọ Khám sức khỏe

168 M-168 Hoàng Vinh Hải 30/03/1997 Nam SXCT 91207712 Nam Định Không khám sức khỏe

169 M-169 Nguyễn Danh Khánh 05/11/2001 Nam SXCT 91200180 Hà Nội Không khám sức khỏe

170 M-170 Nguyễn Quang Phúc 15/03/1996 Nam SXCT 91204378 Phú Thọ Không khám sức khỏe

171 M-171 Phan Ngọc Tạo 12/04/1993 Nam SXCT 91207687 Nam Định Không khám sức khỏe

172 M-172 Trịnh Anh Phát 16/05/2002 Nam SXCT 91207669 Nam Định Không khám sức khỏe

173 M-173 Trần Thị Nhi 20/05/1997 Nữ SXCT 10027312 Quảng Trị Không khám sức khỏe

174 M-174 Hoàng Thị An 10/01/2000 Nữ SXCT 50116350 Nghệ An Không khám sức khỏe

175 M-175 Lê Anh Tú 14/05/2001 Nam SXCT 91204212 Phú Thọ Không khám sức khỏe

176 M-176 Mai Ngọc Minh 10/01/2001 Nam SXCT 91208904 Ninh Bình Không khám sức khỏe

177 M-177 Nguyễn Văn Công 23/10/1989 Nam SXCT 91226908 Kon Tum Không khám sức khỏe

178 M-178 Hoàng Văn Xa 15/09/1989 Nam SXCT 91200276 Hà Nội Không khám sức khỏe

179 M-179 Lê Vũ Hùng 18/01/1986 Nam SXCT 50112974 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-180 Phạm Thừa Huân 20/10/1997 Nam SXCT 91200229 Hà Nội Không khám sức khỏe




